
TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN - DẦU TIẾNG - BÌNH DƯƠNG 
 

1 
 

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP 

TRONG THỜI GIAN NGHỈ Ở NHÀ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

KHỐI 4 (lần 2) 

 

Bài 1:Đặt tính rồi tính:  

a) 308 × 563 

 b) 5 176 : 35  

Bài 2.Viêt số thích hợp vào chỗ trống:  

a) 5 tấn 6 tạ = …. kg.  

b) 2 giờ 15 phút = ……phút  

c) Lý Thái Tổ dời đô ra Thăng Long năm 1010 năm đó thuộc thế kỉ thứ ….  

d) 2 m2 3dm2 = ……dm2  

e)7 ta 8 kg = ............kg  

Bài 3 

Tính bằng cách thuận lợi nhất.  

47 x61+  47x39 

Bài 4 

   Lớp 4A có tất cả 68 học sinh, biết rằng số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 

là 20 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu bạn học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?  

Bài 5 

Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 

m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó. 
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Bài: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:   

a) 1342 × 40;       b) 13546 × 30;            c) 5642 × 200 . 

Câu 2. Tính   

a) 1326 × 300         b) 3450 × 20            c) 1450 × 800 . 

Câu 3. a) Tìm các số trò chục viết vào ô trống để có: 

..... × 5 < 210               ..... × 5 < 210 

..... × 5 < 210               ..... × 5 < 210 

b) Viết vào ô trống số tròn chục bé nhất để có: 

6 × ..... > 290 

Bài 4:  Một bao gạo cân nặng là 50 kg. Một bao ngô can nặng 60 kg. Một xe ô tô 

chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo 

và ngô? 

Câu 5. Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được 60 bao gạo, mỗi bao gạo 

cân nặng được 50 kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo?   

Bài: Nhân với số có một chữ số 

Câu 1. Tính: 

 

Câu 2. Tính: 

a) 9341 x 3 – 12537 = ………………… 

                               = ………………… 

b) 43415 + 2537 x 5 = ………………… 

                                = ………………… 
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c) 453 x 7 + 12673 = …………………… 

                             =…………………… 

d) 82375 – 4975 x 9 = ………………… 

                                = ………………… 

Câu 3. Một trại chăn nuôi có 860 con vịt và 540 con gà. Mỗi ngày một con vịt 

hoặc một con gà ăn hết 80g thức ăn. Hỏi trại chăn nuôi đó phải chuẩn bị bao nhiêu 

ki-lô-gam thức ăn để đủ cho số gà vịt đó ăn trong một ngày? 

Câu 4. Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 

kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg? 

Hết 

 

 

 

 

 

 


